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	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Ghi chú

	I
	SỞ, BAN NGÀNH TỈNH QUẢNG NGÃI
	 

	*
	Sở Tài chính
	 

	1
	Sở Công Thương
	 

	2
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	 

	3
	Sở Xây dựng
	 

	4
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 

	5
	Sở Y tế
	 

	6
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	 

	7
	Sở Nội vụ
	 

	8
	Sở Ngoại vụ
	 

	9
	Sở Tư pháp
	 

	10
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 

	11
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	 

	12
	Văn phòng UBND tỉnh
	 

	13
	Thanh tra tỉnh
	 

	14
	Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi
	 

	15
	Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN tỉnh Quảng Ngãi
	 

	16
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi
	 

	17
	Ban QLDA đầu tư Tây Quảng Ngãi
	

	18
	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi
	

	19
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi
	

	II
	CÁC ĐƠN VỊ THUỘC UBND TỈNH KHÁC
	 

	1
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	 

	2
	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
	 

	3
	Trường Cao đẳng Kon Tum
	 

	III
	CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC KHÔNG THUỘC UBND TỈNH
	 

	1
	Công an tỉnh Quảng Ngãi
	 

	2
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
	 

	IV
	UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	 

	1
	Xã Tịnh Khê.
	 

	2
	Xã An Phú.
	 

	3
	Xã Nguyễn Nghiêm.
	 

	4
	Xã Khánh Cường.
	 

	5
	Xã Bình Minh.
	 

	6
	Xã Bình Chương.
	 

	7
	Xã Bình Sơn. 
	 

	8
	Xã Vạn Tường.
	 

	9
	Xã Đông Sơn.
	 

	10
	Xã Trường Giang.
	 

	11
	Xã Ba Gia.
	 

	12
	Xã Sơn Tịnh.
	 

	13
	Xã Thọ Phong.
	 

	14
	Xã Tư Nghĩa.
	 

	15
	Xã Vệ Giang.
	 

	16
	Xã Nghĩa Giang.
	 

	17
	Xã Trà Giang. 
	 

	18
	Xã Nghĩa Hành.
	 

	19
	Xã Đình Cương.
	 

	20
	Xã Thiện Tín.
	 

	21
	Xã Phước Giang.
	 

	22
	Xã Long Phụng. 
	 

	23
	Xã Mỏ Cày. 
	 

	24
	Xã Mộ Đức. 
	 

	25
	Xã Lân Phong. 
	 

	26
	Xã Trà Bồng. 
	 

	27
	Xã Đông Trà Bồng. 
	 

	28
	Xã Tây Trà. 
	 

	29
	Xã Thanh Bồng. 
	 

	30
	Xã Cà Đam.
	 

	31
	Xã Tây Trà Bồng.
	 

	32
	Xã Sơn Hạ. 
	 

	33
	Xã Sơn Linh. 
	 

	34
	Xã Sơn Hà. 
	 

	35
	Xã Sơn Thủy. 
	 

	36
	Xã Sơn Kỳ. 
	 

	37
	Xã Sơn Tây. 
	 

	38
	Xã Sơn Tây Thượng.
	 

	39
	Xã Sơn Tây Hạ. 
	 

	40
	Xã Minh Long.
	 

	41
	Xã Sơn Mai. 
	 

	42
	Xã Ba Vì. 
	 

	43
	Xã Ba Tô. 
	 

	44
	Xã Ba Dinh. 
	 

	45
	Xã Ba Tơ. 
	 

	46
	Xã Ba Vinh. 
	 

	47
	Xã Ba Động. 
	 

	48
	Xã Đặng Thùy Trâm. 
	 

	49
	Xã Ngọk Bay.
	 

	50
	Xã Ia Chim.
	 

	51
	Xã Đăk Rơ Wa.
	 

	52
	Xã Đăk Pxi.
	 

	53
	Xã Đăk Mar.
	 

	54
	Xã Đăk Ui.
	 

	55
	Xã Ngọk Réo.
	 

	56
	Xã Đăk Hà.
	 

	57
	Xã Ngọk Tụ.
	 

	58
	Xã Đăk Tô.
	 

	59
	Xã Kon Đào.
	 

	60
	Xã Đăk Sao.
	 

	61
	Xã Đăk Tờ Kan.
	 

	62
	Xã Tu Mơ Rông.
	 

	63
	Xã Măng Ri.
	 

	64
	Xã Bờ Y.
	 

	65
	Xã Sa Loong.
	 

	66
	Xã Dục Nông.
	 

	67
	Xã Xốp.
	 

	68
	Xã Ngọc Linh.
	 

	69
	Xã Đăk Plô.
	 

	70
	Xã Đăk Pék.
	 

	71
	Xã Đăk Môn.
	 

	72
	Xã Sa Thầy.
	 

	73
	Xã Sa Bình.
	 

	74
	Xã Ya Ly.
	 

	75
	Xã Ia Tơi.
	 

	76
	Xã Đăk Kôi.
	 

	77
	Xã Kon Braih.
	 

	78
	Xã Đăk Rve.
	 

	79
	Xã Măng Đen.
	 

	80
	Xã Măng Bút.
	 

	81
	Xã Kon Plông.
	 

	82
	Phường Trương Quang Trọng.
	 

	83
	Phường Cẩm Thành. 
	 

	84
	Phường Nghĩa Lộ. 
	 

	85
	Phường Trà Câu. 
	 

	86
	Phường Đức Phổ. 
	 

	87
	Phường Sa Huỳnh. 
	 

	88
	Phường Kon Tum. 
	 

	89
	Phường Đăk Cấm.
	 

	90
	Phường Đăk Bla.
	 

	91
	Đặc khu Lý Sơn. 
	 

	92
	Xã Đăk Long.
	 

	93
	Xã Ba Xa.
	 

	94
	Xã Rờ Kơi.
	 

	95
	Xã Mô Rai.
	 

	96
	Xã Ia Đal.
	 

	V
	CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TẠI QUẢNG NGÃI
	 

	1
	Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
	 

	2
	Thuế tỉnh Quảng Ngãi
	 

	3
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi
	 

	4
	Chi cục Hải quan khu vực XII (tỉnh Quảng Ngãi)
	 

	5
	Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tỉnh Quảng Ngãi)
	 

	6
	Ngân hàng Nhà nước khu vực IX (tỉnh Quảng Ngãi)
	 

	7
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	 

	8
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	 

	9
	Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi
	 

	VI
	ĐƠN VỊ KHÁC
	 

	1
	Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi
	 

	2
	Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
	 

	3
	Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi
	 

	4
	Liên minh Hợp tác xã Quảng Ngãi
	



